Tổ Ngữ Văn-Trường THPT Dương Văn Dương


BÀI GIẢNG MẪU 
PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN

I. VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN:
1/ Tìm hiểu văn bản chính luận:

a. Văn bản chính luận:

- Thời xưa:Hịch, cáo, , chiếu, biểu...

- Hiện đại: Cương lĩnh, tuyên bố, tuyên ngôn, báo cáo, tham luận...

b. Tìm hiểu ngữ liệu (Sgk)

* Đoạn trích:Tuyên ngôn độc lập

-Tuyên ngôn, tuyên bố … nhằm trình bày quan điểm chính trị của một đảng phái hay quốc gia nhân dịp một sự kiện trọng đại

* Đoạn trích: Cao trào chống Nhật cứu nước

- Trích đoạn mở đầu trong tác phẩm chính luận CMDTDCND Việt Nam, tập I của đồng chí Trường Chinh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Đoạn trích: Việt Nam đi tới (Xã luận (trên báo

- Phân tích những thành tựu mới về các lĩnh vực của đất nước, vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Từ đó nêu những triển vọng tốt đẹp của CM trong thời gian tới
2/ Nhận xét chung về văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận:
    a. Văn bản chính luận:

 - Ngôn ngữ chính luận còn được dùng trong các tài liệu chính trị khác, trong những tác phẩm lí luận có quy mô khá lớn:  SGK.

 - Ngôn ngữ chính luận  tồn tại ở dạng viết mà cả ở dạng nói.

 - Mục đích: Trình bày ý kiến hoặc bình luận, đánh giá một sự kiện, một vấn đề chính trị, một chính sách, chủ trương về văn hoá xã hội theo một quan điểm chính trị nhất định.

b. Phân biệt giữa nghị luận và chính luận:

 - Nghị luận: Dùng để chỉ một loại thao tác tư duy; Một loại văn bản một kiểu làm văn trong nhà trường.

- Chính luận: Chỉ một phong cách ngôn ngữ văn bản nhằm trình bày những quan điểm chính trị của quốc gia, đoàn thể, quan điểm chính trị…
  c. Ngôn ngữ chính luận:

- Ngôn ngữ chính luận là ngôn ngữ được dùng trong các văn bản chính luận hoặc lời nói miệng trong các hội nghị hội thảo…nhằm trình bày bình luận đánh giá những sự kiện, những vấn đề về chính trị, xã hội, văn hoá… theo một quan điểm chính trị nhất định.

* LUYỆN TẬP: Làm bài tập 1,2, 3 Sgk trang 99 – Sgk Ngữ văn tập 2. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN:

1. Các phương tiện diễn đạt:

a. Về từ ngữ:

 - Văn bản chính luận sử dụng ngôn ngữ thông thường nhưng có khá nhiều từ ngữ chính trị: độc lập, đồng bào, dân chủ…

  b. Về ngữ pháp:

 - Câu văn trong văn bản chính luận có kết cấu chuẩn mực gần với những phán đoán logic trong một hệ thống lí luận chặt chẽ.

   VD: SGK.

 - Câu phức thường dùng những từ ngữ liên kết như: Do vậy, bởi thế, cho nên… Cho lí luận được chặt chẽ.

c. Về biện pháp tu từ:

 - Sử dụng rộng rãi các biện pháp tu từ.

 - Ngôn ngữ chính luận sử dụng các biện pháp tu từ đúng chỗ. Làm cho bài viết sinh động dễ hiểu, khắc sâu ấn tượng.

2. Đặc trưng của ngôn ngữ chính luận:

a. Tính công khai về quan điểm 

 - Ngôn ngữ chính luận không chỉ thông tin một cách khách quan mà phải thể hiện đường lối, quan điểm, thái độ chính trị của người viết (người nói) một cách công khai dứt khoát, không che dấu, úp mở.

- Từ ngữ phải được cân nhắc kỉ càng, đặt biệt những từ thể hiện lập trường, quan điểm chính trị.

  b. Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận:

  Hệ thống luận điểm chặt chẽ, từng ý, từng câu, từng đoạn được phối hợp với nhau một cách hài hoà, mạch lạc.

  c. Tính truyền cảm, thuyết phục:

 - Giọng văn hùng hồn tha thiết, bộc lộ nhiệt tình của người viết.

 - Đối với ngưới nói (diễn thuyết, tranh luận) thì nghệ thuật hùng biện là điều quan trọng để truyền cảm, thuyết phục trong đó ngữ điệu, giọng nói được coi là phương tiện cần thiết để hổ trợ cho lí lẽ, ngôn từ.

* LUYỆN TẬP: Làm Bài tập 1, 2 Sgk Ngữ văn 11, tập 2, trang 108

KỸ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
1. Khái niệm
Nghị luận văn học là dạng văn bản dùng để bày tỏ sự cảm thụ tác phẩm văn học theo suy nghĩ của cá nhân, là những lý lẽ để đánh giá, phân tích, bàn bạc về vấn đề thuộc lĩnh vực văn học để khám phá thế giới nội tâm của tác giả, đồng thời tìm ra những giá trị thuyết phục người khác nghe theo quan điểm, ý kiến cá nhân của mình.

2. Một số yêu cầu chung cần nắm khi viết một bài văn nghị luận văn học

· Tìm hiểu tác giả, hoàn cảnh sáng tác, năm tháng tác phẩm ra đời.

· Tìm hiểu tâm tư tình cảm tác giả.

· Các vấn đề bàn luận là các vấn đề bàn bạc về văn học, có thể là tác giả, tác phẩm, ý kiến nhận định về tác phẩm, nhân vật trong tác phẩm.

· Đối với thơ thì cần chú ý đến hình thức như nhịp điệu, cách gieo vần, cấu trúc, nghệ thuật sử dụng ngôn từ… Lưu ý nhiều đến tính thẩm mỹ trong tác phẩm.

·  Đối với tác phẩm văn xuôi thì chú ý đến cốt truyện, nhân vật, tình tiết, hình tượng điển hình, tình huống truyện. Cần khai thác nội dung hiện thực và nội dung tư tưởng của tác phẩm, thông điệp của tác giả. Các dẫn chứng cần chính xác, chọn lọc.

3. Tìm hiểu đề
· Tìm hiểu đề bao gồm tìm ý và lập dàn ý. Đây là khâu quan trọng để xác định

· Muốn làm tốt bài văn nghị luận cần phải nắm vững những kĩ năng phân tích theo trình tự: bước định hướng, lập dàn ý, tạo văn bản và kiểm tra.

II. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
1. Bước định hướng
Cần phải đọc kỹ để và xác định:

· Thể loại

· Nội dung

· Giới hạn đề

· Yêu cầu phụ.

2. Bước lập đề cương
· Nội dung cơ bản (tìm ý): Ở bước này chúng ta cần tái hiện lại kiến thức những giá trị về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đó.

· Bố cục của bài văn (lập dàn ý): Sắp xếp các ý theo trình tự hợp lý (từ ý lớn đến ý nhỏ, nghệ thuật, nội dung).

3. Bước tạo văn bản
· Đây là một văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ văn bản chính luận nên cần lưu ý về đặc điểm chung và đặc điểm về cách thức diễn đạt;

· Thực hiện theo bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài (khái quát – phân tích – tổng hợp);

· Cần lưu ý về thể loại của tác phẩm để chọn trình tự hợp lý:

· Cần liên kết các câu, đoạn mạch lạc hợp lý.

4. Bước kiểm tra: Cần dành 5 phút cuối đọc lại toàn bộ bài viết, sữa lỗi chính tả, dấu câu.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

PHẦN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

(Học sinh bắt buộc làm phần này và nộp bài cho GVBM VĂN)

Đề 1. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Cuộc đấu tranh cho sự thật, tôi nghĩ trước hết là cuộc đấu tranh tự thân và không thỏa hiệp. Nhưng nhiều người, trong đó có tôi đã từng thỏa hiệp với sự gian lận, sự dối trá từ rất lâu. Chỉ có điều, chúng ta tự xuê xoa với chính mình rằng, đó chỉ là những nói dối nhỏ. Chúng ta chỉ trích nạn tham nhũng, nhưng ai cũng chọn giúi tiền cho cảnh sát giao thông khi phạm luật. Chúng ta đau xót với kết quả bất công của một cuộc thi bơi, nhưng cũng chính chúng ta lại cũng cố gắng xin xỏ, chạy chọt cho con cái vào trường chuyên, lớp chọn…
 Tôi tự hỏi: Có cái gì đơn giản hơn sự thật? Và có gì dễ biến mất hơn sự thật?
… Giữ giá trị hay chạy theo lợi ích, đó là mâu thuẫn mà con người luôn phải đấu tranh. Trước hết là tự đấu tranh. Nhưng có nhiều khi, chúng ta cảm thấy cô đơn trong cuộc đấu tranh cho sự thật ấy. Nhiều khi vì thế chúng ta thỏa hiệp. Và khi chúng ta thỏa hiệp hết ngày này sang tháng khác với vô vàn sự dối trá, thì làm gì có một môi trường xã hội trung thực – nơi mà những mầm sự thật có cơ hội vươn mình lên thành đại thụ.
(Theo Gia Hiền, trích Nói thật để làm gì?)

Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên. 
Câu 2 . Xác định và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ có trong văn bản. 

Câu 3. Dựa vào nội dung văn bản, anh/chị hãy tìm hai lí do mà mọi người đã “thỏa 

hiệp với sự gian lận, dối trá từ rất lâu”  

Câu 4. Hãy viết một đoạn văn (7-> 10 câu) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu hỏi: “Nói thật để làm gì?” 
Đề 2. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Không thể phủ nhận trong xã hội hiện nay vẫn tồn tại kiểu người vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, sống thiếu trách nhiệm với cộng đồng, chỉ quan tâm đến những cảm giác và cảm xúc của cá nhân… Tuy nhiên, những điều chưa tốt đó đã bị khai thác quá nhiều, khoét quá sâu nên nhiều người dễ nghĩ đó là sự phổ quát. Hơn nữa, người ta thường có xu hướng nhìn thấy những cái xấu nhiều hơn cái tốt, vì thế mọi sự liên quan đến hành vi xấu dễ bị đánh giá chủ quan.
(2) Trong khi đó, những điều giản đơn như gặp người lớn phải chào thưa, gặp người thân lễ phép, gặp người ơn phải trân quý, kính trọng… được cụ thể hóa thành những điều bình dị rất đời thường, ngay trong chính mỗi gia đình. Lớn lên trong lời ru của mẹ, trưởng thành từ chiếc nôi gia đình với những câu ca dao, tục ngữ; những bài học làm người khó quên… Tất cả là hành trang quan trọng để người ta làm người tử tế.
[…]
(3) Tuy nhiên, sự tử tế không phải là tài sản quý theo kiểu của để dành cũng không phải là món quà tự nhiên được ban tặng mà đó là hành trình làm người, hoàn thiện bản thân. Sự tử tế có được nhờ nguyên tắc của việc làm theo cái đúng dẫu là bắt chước; dựa trên quá trình rèn giũa, điều chỉnh và hoàn thiện để có những suy nghĩ, bày tỏ cảm xúc và hành vi tốt – ngay cả với nút like hay những dòng bình luận trên mạng xã hội.
(Dẫn theo https://nld.com.vn/ban-doc/de-dieu-tu-te-tro-nen-binh-thuong-su-tu-te-khong-phai-la-mon-qua-20171009222913227.htm).
Câu 1. Chỉ ra thao tác lập luận chính của văn bản? 
Câu 2. Theo tác giả, không thể phủ nhận điều gì trong xã hội hiện nay? 
Câu 3. Chỉ ra 01 phép tu từ trong đoạn văn 2 và nêu tác dụng của phép tu từ đó?
Câu 4. Anh/chị có đồng tình với ý kiến : “Sự tử tế có được nhờ nguyên tắc của việc làm theo cái đúng dẫu là bắt chước” ? Vì sao?

Câu 5. Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (7-> 10 câu) trình bày suy nghĩ về sự Tử tế.
PHẦN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC 
(Học sinh bắt buộc làm phần này và nộp bài cho GVBM VĂN)

Đề bài: Về bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh, có ý kiến cho rằng: Bài thơ mang vẻ đẹp cổ điển, nhưng lại có ý kiến khác khẳng định bài thơ không phải là cổ thi mà là thơ hiện đại.

Bằng việc phân tích bài thơ, anh/chị hãy nêu quan điểm của mình trước các ý kiến trên.

DÀN Ý CHI TIẾT
I. Mở bài

 - Dẫn dắt giới thiệu tác giả, tác phẩm.

- Giới thiệu hai ý kiến.  
II. Thân bài

1. Giải thích ý kiến

- Bài thơ mang vẻ đẹp cổ điển
- Bài thơ là thơ hiện đại
-> Cả hai ý kiến đều có phần đúng, bài thơ vừa mang vẻ đẹp cổ điển vừa mang màu sắc hiện đại.

2. Chứng minh ý kiến

a. Vẻ đẹp cổ điển và màu sắc hiện đại thể hiện qua hai câu thơ đầu – bức tranh thiên nhiên vào lúc hoàng hôn

“Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ

Cô vân mạn mạn độ thiên không”

(Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ

Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không)

* Những thi liệu quen thuộc của thơ ca phương Đông được Bác sử dụng theo bút pháp chấm phá.
* Nét vẽ thứ nhất là hình ảnh cánh chim mỏi mệt đang bay về rừng tìm nơi chốn để nghỉ ngơi. Nét vẽ này này vừa mang màu sắc cổ điển Đường thi lại vừa mang màu sắc hiện đại hết sức độc đáo.

- Màu sắc cổ điển:

+ Đó là hình ảnh cánh chim gợi cảnh chiều tà vốn đã rất quen thuộc trong thơ ca.

+ Thời điểm chiều tà cũng là một lựa chọn quen thuộc của thơ ca xưa.

- Màu sắc hiện đại:

+ Cánh chim có phương hướng, mục đích, điểm dừng rõ ràng.

+ Cánh chim được cảm nhận ở trạng thái tinh thần bên trọng, gợi sự liên tưởng tương đồng với cảnh ngộ của Bác.

+ Cánh chim cũng gợi liên tưởng tưởng tương phản đầy xót xa với cảnh ngộ của tù nhân.
* Nét vẽ thứ hai là hình ảnh chòm mây cô lẻ trôi lững lờ trên tầng không bao la vô định. Đây cũng là một nét vẽ có sự hòa trộn thần tình giữa màu sắc cổ điển và màu sắc hiện đại.
- Màu sắc cổ điển:

+ Hình ảnh chòm mây rất gần gũi với những câu thơ Đường.

+ Hai chữ mạn mạn vừa gợi ra thần thái của cảnh vừa gợi ra phong thái của con người.
- Màu sắc hiện đại: chòm mây cô đơn gợi liên tưởng tương đồng với cảnh ngộ của Bác.
-> Bút pháp tả cảnh ngụ tình thấy được hình ảnh của một tù nhân, thi nhân và chiến sĩ cách mạng.
b. Vẻ đẹp cổ điển và màu sắc hiện đại thể hiện qua hai câu thơ cuối – bức tranh cuộc sống sinh hoạt:

Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc

Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng

(Cô em xóm núi xay ngô tối

Xay hết lò than đã rực hồng)

* Bức tranh con người: Trung tâm của bức tranh là hình ảnh thiếu nữ xóm núi đang xay ngô, tỏa ra những vẻ đẹp lấp lánh mang màu sắc hiện đại:

- Thứ nhất là vẻ đẹp của tuổi trẻ gợi ra từ hai chữ “thiếu nữ”, gợi ra sức sống căng tràn của tuổi thanh xuân phơi phới.

- Thứ hai là vẻ đẹp của công việc lao động đời thường bình dị.

- Vẻ đẹp thứ ba là quan niệm mĩ học mới mẻ về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
* Bức tranh cuộc sống: Tác giả đã sử dụng kết hợp cả những nét vẽ cổ điển và nét vẽ hiện đại để tạo nên bức tranh cuộc sống hết sức sinh động.

- Nét vẽ cổ điển đó là bút pháp “dùng sáng để nói tối” quen thuộc của thơ Đường.

- Nét vẽ hiện đại đó là hình ảnh lò than rực hồng đã mang đến cho bức tranh ánh sáng, hơi ấm và niềm vui tràn ngập.

3. Bình luận ý kiến

- Ý kiến thứ nhất là một ý kiến đúng nhưng chưa được đầy đủ. Ý kiến này đã đánh giá được một phương diện nghệ thuật cơ bản của bài “Chiều tối” đó là chất cổ điển. Trong khi đó, ý kiến thứ hai vừa có phần đúng vừa có phần chưa đúng. Cái đúng của nhận định này là ở chỗ nó đã chỉ ra yếu tố hiện đại của bài thơ, nhưng lại chưa đúng khi phủ nhận chất cổ điển của thi phẩm. Kết hợp hai phần đúng của những nhận định trên ta sẽ có một nhận xét đầy đủ và toàn diện cho đặc trưng tư tưởng của “Chiều tối”.

- Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc cổ điển và hiện đại đã tạo nên vẻ đẹp riêng cho bài thơ “Chiều tối”: bên cạnh vẻ đẹp rất gần gũi với thơ Đường, thơ Tống còn có vẻ đẹp hiện đại, mang tinh thần thời đại thể hiện đúng phong cách nghệ thuật của một nhà thơ cách mạng, người cộng sản – thi sĩ Hồ Chí Minh. Có được nét phong cách nghệ thuật đặc sắc đó là nhờ sự kết hợp của hai nền học vấn Hán học và Tây học, vốn sống và vồn văn hóa sâu rộng.
III. Kết luận
- Khẳng định giá trị tác phẩm. 
- Khẳng định vị trí của tác giả trên thi đàn dân tộc. 

-------- HẾT -------[image: image1.png]



3

